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Số đeo Họ tên nam Họ tên nữ Đơn vị Heat

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 1

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 1

135 Trần Nguyễn Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 1

106 Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 1

26 Nguyễn Lê Đức Dũng Trần Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

27 Trần Gia Minh Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

176 Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

76 Trương Khánh Linh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

78 Phạm Thuỷ Tiên Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

79 Lại Phương Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 1

137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 1

153 Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 1

164 Đinh Hạ Vi Trang Bùi Dance Center 1

51 Nguyễn Bảo Ngọc CLB T - DANCE 1

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

77 Tạ Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

80 Lâm Khánh An Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

81 Nguyễn Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 1

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

18 Nguyễn Doanh Doanh CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

19 Vũ Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

129 Cao Nguyễn Gia khánh Thái Bình Dancesport 1

SK 8: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 09:14 12/3

SK 6: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 09:10 12/3

SK 7: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu C - Giờ: 09:12 12/3

SK 9: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 CLB Cường Anh Latin - Điệu C - Giờ: 09:16 12/3

SK 3: Chung kết Hạng E1 Nhi Đồng CLB Cường Anh- Đông Triều- QN Latin - Điệu C - Giờ: 09:04 12/3

SK 4: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Hà Nam Latin - Điệu C - Giờ: 09:06 12/3

SK 5: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 09:08 12/3

Danh Sách Vận Động Viên Theo Sự Kiện
Giải Vô địch KVTT Hải Dương mở rộng lần thứ II năm 2017

SK 1: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 09:00 12/3

SK 2: Chung kết Hạng F1 2006 NICE DANCE latin - Điệu C - Giờ: 09:02 12/3

1/19



Sơn Tùng Skating – 0946 999 777 – http://vndancesport.com

82 Vũ Thanh Phương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

83 Nguyễn Bảo Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

84 Lại Thị Bạch Dương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

139 Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 1

150 Đinh Thị Trà My Trang Bùi Dance Center 1

159 Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 1

21 Vy Tường Vy CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

22 Nguyễn Ngân Hà CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

23 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

50 Trần Văn Đức Clb Starkid Quảng Ninh 1

65 Nguyễn Thùy Dương Colorful Art 1

86 Dương Diệp Hà Điệp Vũ Trường 1

124 Hoàng Phương Tâm Thái Bình Dancesport 1

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 1

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 1

135 Trần Nguyễn Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 1

137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 1

146 Phạm Linh Đan Trang Bùi Dance Center 1

187 Nguyễn Bùi Bảo An Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

44 Cao Đoàn Đông Nhi Clb Starkid Quảng Ninh 2

51 Nguyễn Bảo Ngọc CLB T - DANCE 2

94 Phạm Nguyễn Gia Linh Điệp Vũ Trường 2

125 Dương Bảo Hân Thái Bình Dancesport 2

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 2

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 2

154 Nguyễn Minh Hà Trang Bùi Dance Center 2

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 2

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 2

175 Nguyễn Mạnh Hùng Trang Bùi Dance Center 2

198 Đinh Cao Kỳ Duyên Tú Trần Dancesport Hải Dương 2

66 Nguyễn Khánh Linh Colorful Art 2

31 Phạm Thảo Vy CLB Dancesport Thành Đông 1

45 Phạm Thị Huyền Trang Clb Starkid Quảng Ninh 1

53 Lê Khánh Linh CLB T - DANCE 1

72 Trịnh Thị Nhật Anh Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 1

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 1

131 Phạm Nhật Minh Thái Bình Dancesport 1

139 Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

212 Đặng Huy Đức Anh Trang Bùi Dance Center 1

213 Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

SK 13: Tứ kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 09:24 12/3

SK 14: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 09:26 12/3

SK 10: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu C - Giờ: 09:18 12/3

SK 11: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 09:20 12/3

SK 12: Chung kết Hạng F1 Thiều nhi 1 CLB Cường Anh Latin - Điệu C - Giờ: 09:22 12/3
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186 Trần Bảo Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

33 Nguyễn Châu Anh CLB HH Dancesport Hà Nội 2

47 Nguyễn Thuỳ Dung Clb Starkid Quảng Ninh 2

79 Lại Phương Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 2

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Điệp Vũ Trường 2

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 2

126 Vũ Yến Nhi Thái Bình Dancesport 2

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 2

150 Đinh Thị Trà My Trang Bùi Dance Center 2

193 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 2

58 Nguyễn Linh Nhi CLB Up Dance 2

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 2

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 2

39 Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 3

40 Nguyễn Như Quỳnh Clb Starkid Quảng Ninh 3

61 Nguyễn Mai Trang CLB Up Dance 3

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 3

115 Trần Ngọc Minh Trang NVH Q. Cầu Giấy - HN 3

128 Lê Huyền Trang Thái Bình Dancesport 3

144 Nguyễn Phương Ngân Trang Bùi Dance Center 3

145 Lương Thị Hồng Anh Trang Bùi Dance Center 3

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 3

196 Trần Bảo Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 3

214 Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 3

205 Nguyễn Bảo Anh Vĩnh Phúc 1

206 Dương Tường Anh Vĩnh Phúc 1

210 Kiều Minh Đăng Vĩnh Phúc 1

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 1

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 1

135 Trần Nguyễn Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 1

106 Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 1

23 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

82 Vũ Thanh Phương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

94 Phạm Nguyễn Gia Linh Điệp Vũ Trường 1

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 1

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 1

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 1

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

154 Nguyễn Minh Hà Trang Bùi Dance Center 1

208 Đỗ Thục Quyên Vĩnh Phúc 1

51 Nguyễn Bảo Ngọc CLB T - DANCE 2

86 Dương Diệp Hà Điệp Vũ Trường 2

124 Hoàng Phương Tâm Thái Bình Dancesport 2

SK 15: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 VP-Fami Dance Latin - Điệu R - Giờ: 09:28 12/3

SK 16: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 09:30 12/3

SK 17: Chung kết Hạng F2 2006 NICE DANCE latin - Điệu R - Giờ: 09:32 12/3

SK 18: Tứ kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 09:34 12/3
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137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 2

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 2

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 2

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 2

175 Nguyễn Mạnh Hùng Trang Bùi Dance Center 2

209 Trần Ngân Hà Vĩnh Phúc 2

39 Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 1

53 Lê Khánh Linh CLB T - DANCE 1

72 Trịnh Thị Nhật Anh Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

79 Lại Phương Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

89 Ngô Thị Mai Hằng Điệp Vũ Trường 1

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Điệp Vũ Trường 1

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 1

115 Trần Ngọc Minh Trang NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 1

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 1

206 Dương Tường Anh Vĩnh Phúc 1

210 Kiều Minh Đăng Vĩnh Phúc 1

212 Đặng Huy Đức Anh Trang Bùi Dance Center 1

40 Nguyễn Như Quỳnh Clb Starkid Quảng Ninh 2

76 Trương Khánh Linh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 2

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 2

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 2

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 2

126 Vũ Yến Nhi Thái Bình Dancesport 2

205 Nguyễn Bảo Anh Vĩnh Phúc 2

207 Hoàng Thanh Kim Huệ Vĩnh Phúc 2

58 Nguyễn Linh Nhi CLB Up Dance 2

213 Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 2

214 Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 2

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 2

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 2

207 Hoàng Thanh Kim Huệ Vĩnh Phúc 1

208 Đỗ Thục Quyên Vĩnh Phúc 1

209 Trần Ngân Hà Vĩnh Phúc 1

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 1

137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 1

153 Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 1

164 Đinh Hạ Vi Trang Bùi Dance Center 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

180 Nguyễn Trường Thịnh Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

SK 19: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 09:36 12/3

SK 21: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 09:40 12/3

SK 20: Chung kết Hạng F2 Nhi Đồng VP-Fami Dance Latin - Điệu R - Giờ: 09:38 12/3

SK 22: Chung kết Hạng E2 Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu R - Giờ: 09:42 12/3

SK 23: Bán kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 13) - Giờ: 09:44 12/3
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205 Nguyễn Bảo Anh Vĩnh Phúc 1

206 Dương Tường Anh Vĩnh Phúc 1

207 Hoàng Thanh Kim Huệ Vĩnh Phúc 1

208 Đỗ Thục Quyên Vĩnh Phúc 1

209 Trần Ngân Hà Vĩnh Phúc 1

210 Kiều Minh Đăng Vĩnh Phúc 1

53 Lê Khánh Linh CLB T - DANCE 1

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 1

167 Đặng Huy Đức Anh Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

119 Nguyễn Đức Hoàn Bùi Phương Uyên PRO DANCE 1

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 1

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

139 Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 1

159 Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 1

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 1

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 1

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 1

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 1

156 Vũ Thanh Trúc Ly Trang Bùi Dance Center 1

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 1

23 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

SK 36: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng CLB Cường Anh Latin - Điệu C - Giờ: 10:10 12/3

SK 34: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 24) - Giờ: 10:06 12/3

SK 35: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 10:08 12/3

SK 31: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 10:00 12/3

SK 32: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 10:02 12/3

SK 33: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 23) - Giờ: 10:04 12/3

SK 25: Chung kết Hạng F Vô Đich VP - Fami Dacne Latin - Điệu R - Giờ: 09:48 12/3

SK 29: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 19) - Giờ: 09:56 12/3

SK 30: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 09:58 12/3

SK 26: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 09:50 12/3

SK 27: Chung kết Hạng E2 Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu R - Giờ: 09:52 12/3

SK 28: Bán kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 18) - Giờ: 09:54 12/3

SK 24: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 14) - Giờ: 09:46 12/3
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24 Trần Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

25 Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

29 Nguyên Thị Phương Thảo CLB Dancesport Thành Đông 1

30 Nguyễn Khánh LY CLB Dancesport Thành Đông 1

31 Phạm Thảo Vy CLB Dancesport Thành Đông 1

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

158 Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

180 Nguyễn Trường Thịnh Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

218 Vũ Quang Vinh Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 1

199 Nguyễn Hoàng Phong Vũ Thị Phương Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

201 Phan Minh Tuấn Trần Thị Quỳnh Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

202 Trần Bùi Anh Duy Hoàng Kim Đinh Ngọc Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

23 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

65 Nguyễn Thùy Dương Colorful Art 1

94 Phạm Nguyễn Gia Linh Điệp Vũ Trường 1

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

154 Nguyễn Minh Hà Trang Bùi Dance Center 1

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 1

164 Đinh Hạ Vi Trang Bùi Dance Center 1

175 Nguyễn Mạnh Hùng Trang Bùi Dance Center 1

51 Nguyễn Bảo Ngọc CLB T - DANCE 2

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 2

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 2

135 Trần Nguyễn Yến Vy Trang Bùi Dance Center 2

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 2

137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 2

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 2

66 Nguyễn Khánh Linh Colorful Art 2

39 Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 1

41 Nguyễn Thị Anh Đào Clb Starkid Quảng Ninh 1

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Điệp Vũ Trường 1

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 1

115 Trần Ngọc Minh Trang NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

SK 44: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:27 12/3

SK 39: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 29) - Giờ: 10:16 12/3

SK 43: Bán kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:24 12/3

SK 37: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Clb Dancesport Thành Đông, Hải Dương Latin - Điệu C - Giờ: 10:12 12/3

SK 38: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 28) - Giờ: 10:14 12/3

SK 40: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 10:18 12/3

SK 41: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C - Giờ: 10:20 12/3

SK 42: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin - Điệu C - Giờ: 10:22 12/3
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126 Vũ Yến Nhi Thái Bình Dancesport 1

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 1

212 Đặng Huy Đức Anh Trang Bùi Dance Center 1

214 Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 1

40 Nguyễn Như Quỳnh Clb Starkid Quảng Ninh 2

58 Nguyễn Linh Nhi CLB Up Dance 2

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 2

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 2

127 Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 2

128 Lê Huyền Trang Thái Bình Dancesport 2

139 Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 2

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 2

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 2

213 Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 2

144 Nguyễn Phương Ngân Trang Bùi Dance Center 1

145 Lương Thị Hồng Anh Trang Bùi Dance Center 1

146 Phạm Linh Đan Trang Bùi Dance Center 1

149 Đinh Quỳnh Chi Trang Bùi Dance Center 1

167 Đặng Huy Đức Anh Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

170 Hoàng Mạnh Đạt Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

186 Trần Bảo Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

187 Nguyễn Bùi Bảo An Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

200 Nguyễn Hoàng Phong Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

23 Nguyễn Ngọc Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

51 Nguyễn Bảo Ngọc CLB T - DANCE 1

161 Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

39 Đỗ Bảo Hân Clb Starkid Quảng Ninh 1

40 Nguyễn Như Quỳnh Clb Starkid Quảng Ninh 1

53 Lê Khánh Linh CLB T - DANCE 1

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

115 Trần Ngọc Minh Trang NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

126 Vũ Yến Nhi Thái Bình Dancesport 1

214 Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 1

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 1

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 1

SK 50: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 10:40 12/3

SK 51: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C - Giờ: 10:42 12/3

SK 45: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C - Giờ: 10:30 12/3

SK 49: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 10:38 12/3

SK 46: Chung kết Hạng E1 Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C - Giờ: 10:32 12/3

SK 47: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin 1 - Điệu C - Giờ: 10:34 12/3

SK 48: Chung kết Hạng F3 Nhi đồng Latin - Điệu J - Giờ: 10:36 12/3
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168 Đặng Việt Anh Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

172 Lê Vũ Hải Nhật Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

119 Nguyễn Đức Hoàn Bùi Phương Uyên PRO DANCE 1

188 Trần Thị Quỳnh Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

189 Lê Thị Minh Thư Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

190 Đoàn Nhung Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

78 Phạm Thuỷ Tiên Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

79 Lại Phương Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

84 Lại Thị Bạch Dương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

133 Lê Phương Uyên Nhi Trang Bùi Dance Center 1

134 Nguyễn Thu Ngân Trang Bùi Dance Center 1

135 Trần Nguyễn Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

180 Nguyễn Trường Thịnh Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

26 Nguyễn Lê Đức Dũng Trần Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

173 Nguyễn Khắc Hiệu Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

176 Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

41 Nguyễn Thị Anh Đào Clb Starkid Quảng Ninh 1

62 Nguyễn Nhật Hà CLB Up Dance 1

69 Phan Vũ Anh Thư Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

70 Phạm Quỳnh Mai Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

116 Hoàng Phương Anh PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

127 Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

76 Trương Khánh Linh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

80 Lâm Khánh An Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

83 Nguyễn Bảo Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

136 Vũ Thi Ngọc Mai Trang Bùi Dance Center 1

137 Đặng Trà My Trang Bùi Dance Center 1

153 Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 1

SK 62: Chung kết Hạng D Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:36 12/3

SK 61: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:33 12/3

SK 59: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 11:03 12/3

SK 56: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:55 12/3

SK 57: Chung kết Hạng D Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:58 12/3

SK 58: Chung kết Hạng E1 Nhi đồng Latin - Điệu C - Giờ: 11:01 12/3

SK 60: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:30 12/3

SK 52: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin 2 - Điệu C - Giờ: 10:44 12/3

SK 53: Chung kết Hạng FD Nhi đồng Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 43) - Giờ: 10:46 12/3

SK 54: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 44) - Giờ: 10:49 12/3

SK 55: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu C,R - Giờ: 10:52 12/3
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167 Đặng Huy Đức Anh Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

170 Hoàng Mạnh Đạt Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

26 Nguyễn Lê Đức Dũng Trần Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

27 Trần Gia Minh Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

173 Nguyễn Khắc Hiệu Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

176 Nguyễn Mạnh Hùng Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

115 Trần Ngọc Minh Trang NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

77 Tạ Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

81 Nguyễn Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

85 Lại Ánh Dương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

138 Trần Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

147 Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

164 Đinh Hạ Vi Trang Bùi Dance Center 1

168 Đặng Việt Anh Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

172 Lê Vũ Hải Nhật Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

34 Trương Quốc Triệu Nguyễn Châu Anh CLB HH Dancesport Hà Nội 1

218 Vũ Quang Vinh Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 1

26 Nguyễn Lê Đức Dũng Trần Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

27 Trần Gia Minh Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

173 Nguyễn Khắc Hiệu Phạm Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

191 Nguyễn Diệu Linh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

192 Vũ Thị Phương Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

198 Đinh Cao Kỳ Duyên Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

36 Vũ Khánh Hà Clb Linh Anh 1

37 Trần Vân Nhi Clb Linh Anh 1

38 Nguyêñ phương Ngân Clb Linh Anh 1

86 Dương Diệp Hà Điệp Vũ Trường 1

124 Hoàng Phương Tâm Thái Bình Dancesport 1

125 Dương Bảo Hân Thái Bình Dancesport 1

27 Trần Gia Minh Nguyễn Huyền Phương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

SK 69: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin 3 - Điệu C - Giờ: 13:55 12/3

SK 70: Chung kết Hạng F1 Nhi đố́́ ́
́ ̀
ng Clb Linh Anh Latin - Điệu C - Giờ: 13:57 12/3

SK 71: Chung kết Hạng F1 nhi đồng UB 2 Latin - Điệu C - Giờ: 13:59 12/3

SK 72: Chung kết Hạng C Nhi đồng Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 14:01 12/3

SK 63: Chung kết Hạng D Nhi đồng Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:39 12/3

SK 64: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S - Giờ: 13:42 12/3

SK 65: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:44 12/3

SK 66: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:47 12/3

SK 67: Chung kết Hạng D Thiếu Nhi Clubs Latin - Điệu C,R - Giờ: 13:50 12/3

SK 68: Chung kết Hạng E2 Nhi đồng Latin - Điệu R - Giờ: 13:53 12/3
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174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

69 Phan Vũ Anh Thư Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

70 Phạm Quỳnh Mai Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

116 Hoàng Phương Anh PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

62 Nguyễn Nhật Hà CLB Up Dance 1

193 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

194 Bùi Hà Linh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

195 Hoàng Kim Đinh Ngọc Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

65 Nguyễn Thùy Dương Colorful Art 1

90 Nguyễn Thiên Hương Điệp Vũ Trường 1

91 Phí Ngọc Hà Vy Điệp Vũ Trường 1

87 Phạm Trần Diệu Linh Điệp Vũ Trường 1

88 Trần Huyền Ngọc Điệp Vũ Trường 1

131 Phạm Nhật Minh Thái Bình Dancesport 1

42 Lê Hà Vy Clb Starkid Quảng Ninh 1

54 Trần Lê Trung Anh CLB T - DANCE 1

67 Phạm Quỳnh Anh Colorful Art 1

77 Tạ Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 1

114 Đặng Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 1

151 Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

190 Đoàn Nhung Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

43 Đỗ Ngọc Khánh Huyền Clb Starkid Quảng Ninh 2

57 Vũ Dương Thục Hân CLB Up Dance 2

68 Trần Hà Châu Colorful Art 2

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 2

129 Cao Nguyễn Gia khánh Thái Bình Dancesport 2

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 2

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 2

191 Nguyễn Diệu Linh Tú Trần Dancesport Hải Dương 2

46 Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkid Quảng Ninh 3

73 Trần Bảo Ngọc Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 3

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 3

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 3

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 3

156 Vũ Thanh Trúc Ly Trang Bùi Dance Center 3

194 Bùi Hà Linh Tú Trần Dancesport Hải Dương 3

60 Nguyễn Hoàng Hà CLB Up Dance 3

48 Đỗ Bảo Duy Clb Starkid Quảng Ninh 4

64 Tạ Phương Linh Colorful Art 4

SK 74: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin 4 - Điệu C - Giờ: 14:10 12/3

SK 75: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng TB - QN 1 latin - Điệu C - Giờ: 14:12 12/3

SK 76: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Ub3 Latin - Điệu C - Giờ: 14:14 12/3

SK 77: Vòng 1/8 Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:16 12/3

SK 73: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 14:05 12/3
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78 Phạm Thuỷ Tiên Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 4

87 Phạm Trần Diệu Linh Điệp Vũ Trường 4

113 Nguyễn Trịnh Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 4

149 Đinh Quỳnh Chi Trang Bùi Dance Center 4

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 4

189 Lê Thị Minh Thư Tú Trần Dancesport Hải Dương 4

56 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

119 Nguyễn Đức Hoàn Bùi Phương Uyên PRO DANCE 1

166 Cao Hàn Minh Thái Phạm Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

167 Đặng Huy Đức Anh Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

171 Hoàng Nghĩa Nam Hồ Hiền Anh Trang Bùi Dance Center 1

179 Nguyễn Trung Thành Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

183 Trần Việt Anh Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

202 Trần Bùi Anh Duy Hoàng Kim Đinh Ngọc Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 2

132 Phạm Nhật Minh Lê Huyền Trang Thái Bình Dancesport 2

168 Đặng Việt Anh Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 2

177 Nguyễn Quang Minh Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 2

181 Phạm Hữu Đạt Nguyễn Ngọc Khách Linh Trang Bùi Dance Center 2

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 2

201 Phan Minh Tuấn Trần Thị Quỳnh Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 2

196 Trần Bảo Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

197 Bùi Hà Ngân Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

203 Trần Bùi Anh Duy Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

42 Lê Hà Vy Clb Starkid Quảng Ninh 1

44 Cao Đoàn Đông Nhi Clb Starkid Quảng Ninh 1

50 Trần Văn Đức Clb Starkid Quảng Ninh 1

43 Đỗ Ngọc Khánh Huyền Clb Starkid Quảng Ninh 1

46 Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkid Quảng Ninh 1

48 Đỗ Bảo Duy Clb Starkid Quảng Ninh 1

18 Nguyễn Doanh Doanh CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

22 Nguyễn Ngân Hà CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

54 Trần Lê Trung Anh CLB T - DANCE 1

73 Trần Bảo Ngọc Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

78 Phạm Thuỷ Tiên Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

207 Hoàng Thanh Kim Huệ Vĩnh Phúc 1

19 Vũ Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 2

46 Nguyễn Hoàng Yến Clb Starkid Quảng Ninh 2

80 Lâm Khánh An Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 2

SK 79: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Tú Trần Dancesport Hải Dương Latin 5 - Điệu C - Giờ: 14:20 12/3

SK 80: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi Starkid Quảng Ninh 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:22 12/3

SK 81: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi Starkid Quảng Ninh 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:24 12/3

SK 82: Vòng 1/8 Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 14:26 12/3

SK 78: Bán kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C - Giờ: 14:18 12/3
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81 Nguyễn Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 2

87 Phạm Trần Diệu Linh Điệp Vũ Trường 2

113 Nguyễn Trịnh Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 2

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 2

151 Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 2

208 Đỗ Thục Quyên Vĩnh Phúc 2

60 Nguyễn Hoàng Hà CLB Up Dance 2

21 Vy Tường Vy CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 3

48 Đỗ Bảo Duy Clb Starkid Quảng Ninh 3

68 Trần Hà Châu Colorful Art 3

83 Nguyễn Bảo Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 3

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 3

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 3

114 Đặng Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 3

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 3

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 3

209 Trần Ngân Hà Vĩnh Phúc 3

56 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

119 Nguyễn Đức Hoàn Bùi Phương Uyên PRO DANCE 1

166 Cao Hàn Minh Thái Phạm Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

171 Hoàng Nghĩa Nam Hồ Hiền Anh Trang Bùi Dance Center 1

177 Nguyễn Quang Minh Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 1

179 Nguyễn Trung Thành Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

181 Phạm Hữu Đạt Nguyễn Ngọc Khách Linh Trang Bùi Dance Center 1

183 Trần Việt Anh Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

45 Phạm Thị Huyền Trang Clb Starkid Quảng Ninh 1

47 Nguyễn Thuỳ Dung Clb Starkid Quảng Ninh 1

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 1

64 Tạ Phương Linh Colorful Art 1

92 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Điệp Vũ Trường 1

93 Lương Hồng Phúc Điệp Vũ Trường 1

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Điệp Vũ Trường 1

29 Nguyên Thị Phương Thảo CLB Dancesport Thành Đông 1

30 Nguyễn Khánh LY CLB Dancesport Thành Đông 1

52 Trịnh Mai Anh CLB T - DANCE 1

104 Hồ Minh Quyên NICE DANCE TP VINH 1

126 Vũ Yến Nhi Thái Bình Dancesport 1

128 Lê Huyền Trang Thái Bình Dancesport 1

SK 88: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 78) - Giờ: 14:38 12/3

SK 83: Bán kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R - Giờ: 14:28 12/3

SK 84: Chung kết Hạng F1 Thiếu Nhi 1 Starkid Quảng Ninh 3 Latin - Điệu C - Giờ: 14:30 12/3

SK 86: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 14:34 12/3

SK 85: Chung kết Hạng f1 Thiếu Nhi 1 UB4 Latin - Điệu C - Giờ: 14:32 12/3

SK 87: Tứ kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 77) - Giờ: 14:36 12/3
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76 Trương Khánh Linh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

77 Tạ Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

78 Phạm Thuỷ Tiên Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 1

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

66 Nguyễn Khánh Linh Colorful Art 1

88 Trần Huyền Ngọc Điệp Vũ Trường 1

92 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Điệp Vũ Trường 1

80 Lâm Khánh An Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

83 Nguyễn Bảo Anh Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

85 Lại Ánh Dương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

158 Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

89 Ngô Thị Mai Hằng Điệp Vũ Trường 1

93 Lương Hồng Phúc Điệp Vũ Trường 1

129 Cao Nguyễn Gia khánh Thái Bình Dancesport 1

56 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

166 Cao Hàn Minh Thái Phạm Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

167 Đặng Huy Đức Anh Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

168 Đặng Việt Anh Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

171 Hoàng Nghĩa Nam Hồ Hiền Anh Trang Bùi Dance Center 1

177 Nguyễn Quang Minh Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 1

179 Nguyễn Trung Thành Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

180 Nguyễn Trường Thịnh Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

181 Phạm Hữu Đạt Nguyễn Ngọc Khách Linh Trang Bùi Dance Center 1

183 Trần Việt Anh Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

184 Vũ Hoàng Việt Anh Đinh Nguyễn Khánh Vân Trang Bùi Dance Center 1

56 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

SK 96: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi 2 UB8 Latin - Điệu R - Giờ: 14:54 12/3

SK 98: Bán kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 87) - Giờ: 14:59 12/3

SK 97: Bán kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 14:56 12/3

SK 99: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu J - Giờ: 15:01 12/3

SK 95: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 14:52 12/3

SK 89: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Hà Nam Latin - Điệu R - Giờ: 14:40 12/3

SK 90: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu R - Giờ: 14:42 12/3

SK 91: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 UB7 Latin - Điệu R - Giờ: 14:44 12/3

SK 92: Tứ kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 82) - Giờ: 14:46 12/3

SK 93: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 83) - Giờ: 14:48 12/3

SK 94: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi Hà Nam Latin - Điệu R - Giờ: 14:50 12/3
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166 Cao Hàn Minh Thái Phạm Minh Anh Trang Bùi Dance Center 1

171 Hoàng Nghĩa Nam Hồ Hiền Anh Trang Bùi Dance Center 1

179 Nguyễn Trung Thành Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

181 Phạm Hữu Đạt Nguyễn Ngọc Khách Linh Trang Bùi Dance Center 1

183 Trần Việt Anh Đinh Lê Yến Vy Trang Bùi Dance Center 1

55 Hoàng Tiến Phát Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

121 Trần Bảo Minh Du Thư Kỳ PRO DANCE 1

179 Nguyễn Trung Thành Lê Quỳnh Trang Trang Bùi Dance Center 1

81 Nguyễn Quỳnh Chi Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

82 Vũ Thanh Phương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

84 Lại Thị Bạch Dương Dance Sport Phong Lưu, Tỉnh Hà Nam 1

90 Nguyễn Thiên Hương Điệp Vũ Trường 1

91 Phí Ngọc Hà Vy Điệp Vũ Trường 1

125 Dương Bảo Hân Thái Bình Dancesport 1

52 Trịnh Mai Anh CLB T - DANCE 1

128 Lê Huyền Trang Thái Bình Dancesport 1

19 Vũ Phương Thảo CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

22 Nguyễn Ngân Hà CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

60 Nguyễn Hoàng Hà CLB Up Dance 1

67 Phạm Quỳnh Anh Colorful Art 1

87 Phạm Trần Diệu Linh Điệp Vũ Trường 1

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 1

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

151 Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 1

21 Vy Tường Vy CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 2

48 Đỗ Bảo Duy Clb Starkid Quảng Ninh 2

64 Tạ Phương Linh Colorful Art 2

68 Trần Hà Châu Colorful Art 2

95 Nguyễn Đức Thanh Hằng Điệp Vũ Trường 2

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 2

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 2

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 2

153 Đinh Nguyễn Khánh Vy Trang Bùi Dance Center 2

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 2

SK 107: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 98) - Giờ: 15:21 12/3

SK 106: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 97) - Giờ: 15:18 12/3

SK 105: Tứ kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:15 12/3

SK 100: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:03 12/3

SK 101: Bán kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 92) - Giờ: 15:07 12/3

SK 102: Chung kết Hạng F2 Thiếu Nhi Hà Nam Latin - Điệu R - Giờ: 15:09 12/3

SK 103: Chung kết Hạng F2 Nhi đồng UB6 Latin - Điệu R - Giờ: 15:11 12/3

SK 104: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Thái bình Dancesport Latin - Điệu R - Giờ: 15:13 12/3
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52 Trịnh Mai Anh CLB T - DANCE 1

63 Trần Huyền My CLB Up Dance 1

104 Hồ Minh Quyên NICE DANCE TP VINH 1

123 Nguyễn Ngọc Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

107 Nguyễn Hà Linh NICE DANCE TP VINH 1

148 Phạm Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

157 Phạm Phương Mai Trang Bùi Dance Center 1

143 Trần Nguyễn Trà My Trang Bùi Dance Center 1

152 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh Trang Bùi Dance Center 1

158 Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

67 Phạm Quỳnh Anh Colorful Art 1

90 Nguyễn Thiên Hương Điệp Vũ Trường 1

91 Phí Ngọc Hà Vy Điệp Vũ Trường 1

139 Phạm Mai Anh Trang Bùi Dance Center 1

140 Vũ Hà Phương Trang Bùi Dance Center 1

159 Cao Lê Minh Trang Trang Bùi Dance Center 1

217 Nguyễn Thảo Ly Trang Bùi Dance Center 1

105 Ngô Linh Chi NICE DANCE TP VINH 1

106 Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

110 Nguyễn Thị Ngọc Trâm NICE DANCE TP. VINH 1

92 Nguyễn Ngọc Phương Nhi Điệp Vũ Trường 1

93 Lương Hồng Phúc Điệp Vũ Trường 1

96 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Điệp Vũ Trường 1

18 Nguyễn Doanh Doanh CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

113 Nguyễn Trịnh Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

54 Trần Lê Trung Anh CLB T - DANCE 1

52 Trịnh Mai Anh CLB T - DANCE 1

104 Hồ Minh Quyên NICE DANCE TP VINH 1

116 Hoàng Phương Anh PRO DANCE 1

127 Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

SK 115: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 UB10 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:42 12/3

SK 116: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 15:45 12/3

SK 117: Chung kết Hạng FD Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:47 12/3

SK 118: Bán kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 105) - Giờ: 15:50 12/3

SK 114: Chung kết Hạng FD 2006 NICE DANCE Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:39 12/3

SK 110: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:28 12/3

SK 111: Chung kết Hạng FD nhi đồng UB9 Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:31 12/3

SK 112: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R (Kết quả của sự kiện 101) - Giờ: 15:34 12/3

SK 113: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:36 12/3

SK 108: Chung kết Hạng F2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 15:23 12/3

SK 109: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:25 12/3
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116 Hoàng Phương Anh PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

127 Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

141 Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

142 Nguyễn Nhật Mai Trang Bùi Dance Center 1

163 Trần Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

20 Đặng Hà Linh Trang Bùi Dance Center 1

155 Nguyễn Hồng Ngọc Trang Bùi Dance Center 1

160 Nguyễn Hương Ly Trang Bùi Dance Center 1

162 Lê Thị Việt Nga Trang Bùi Dance Center 1

14 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Hoàng Hà My CK Team 1

34 Trương Quốc Triệu Nguyễn Châu Anh CLB HH Dancesport Hà Nội 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

55 Hoàng Tiến Phát Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

121 Trần Bảo Minh Du Thư Kỳ PRO DANCE 1

18 Nguyễn Doanh Doanh CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

59 Trương Phương Tú CLB Up Dance 1

71 Lê Thuỳ Chi Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

14 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Hoàng Hà My CK Team 1

34 Trương Quốc Triệu Nguyễn Châu Anh CLB HH Dancesport Hà Nội 1

130 Nguyễn Duy Anh Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

55 Hoàng Tiến Phát Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

13 Hoàng Quang Anh Phan Thuỳ Linh CK TEAM 1

204 Phan Thế Phương Nguyễn Ngọc Bảo Trân vietsdance 1

130 Nguyễn Duy Anh Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

112 Đặng Thị Khánh Huyền NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

113 Nguyễn Trịnh Hà My NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

54 Trần Lê Trung Anh CLB T - DANCE 1

14 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Hoàng Hà My CK Team 1

34 Trương Quốc Triệu Nguyễn Châu Anh CLB HH Dancesport Hà Nội 1

SK 124: Chung kết Hạng FC Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 16:11 12/3

SK 127: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Latin - Điệu C - Giờ: 16:20 12/3

SK 125: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 118) - Giờ: 16:15 12/3

SK 126: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:18 12/3

SK 128: Chung kết Hạng F4 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:22 12/3

SK 129: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:24 12/3

SK 120: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 15:57 12/3

SK 123: Chung kết Hạng B Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:06 12/3

SK 121: Chung kết Hạng FD Thiếu Nhi Trang Bùi Dance Center Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:00 12/3

SK 122: Chung kết Hạng D Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:03 12/3

SK 119: Chung kết Hạng FC Thiếu niên 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 15:53 12/3
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178 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

13 Hoàng Quang Anh Phan Thuỳ Linh CK TEAM 1

204 Phan Thế Phương Nguyễn Ngọc Bảo Trân vietsdance 1

71 Lê Thuỳ Chi Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

111 Tô Hoàng Vi Anh NVH Q. Cầu Giấy - HN 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

14 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Hoàng Hà My CK Team 1

55 Hoàng Tiến Phát Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

49 Nguyễn Văn Sâm Bùi Thị  Thuỷ Clb Starkid Quảng Ninh 1

211 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Thị Diệu Liên Vĩnh Phúc 1

28 Vũ Xuân Trường Phạm Quỳnh Hương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

75 Trần Hùng Anh Lê Thuỳ Chi Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

172 Lê Vũ Hải Nhật Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

182 Trần Việt Anh Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

199 Nguyễn Hoàng Phong Vũ Thị Phương Anh Tú Trần Dancesport Hải Dương 1

14 Nguyễn Hoàng Minh Tùng Hoàng Hà My CK Team 1

56 Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Phương Anh CLB T - DANCE 1

13 Hoàng Quang Anh Phan Thuỳ Linh CK TEAM 1

17 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 1

204 Phan Thế Phương Nguyễn Ngọc Bảo Trân vietsdance 1

28 Vũ Xuân Trường Phạm Quỳnh Hương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

75 Trần Hùng Anh Lê Thuỳ Chi Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

109 Nguyễn Trường Huy Trần Thị Lê Na NICE DANCE TP VINH 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

182 Trần Việt Anh Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

11 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang Bella Danza 1

17 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 1

130 Nguyễn Duy Anh Vũ Hà Linh Anh Thái Bình Dancesport 1

49 Nguyễn Văn Sâm Bùi Thị  Thuỷ Clb Starkid Quảng Ninh 1

SK 139: Chung kết Hạng E2 Trung niên 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:48 12/3

SK 138: Chung kết Hạng E1 Thiếu niên 2 Latin - Điệu C - Giờ: 16:46 12/3

SK 136: Chung kết Hạng D Thanh niên Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:41 12/3

SK 137: Chung kết Hạng E2 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu R - Giờ: 16:44 12/3

SK 135: Chung kết Hạng E4 Thiếu niên 1 Latin - Điệu S - Giờ: 16:39 12/3

SK 131: Chung kết Hạng FB Thiếu nhi 1 Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 16:28 12/3

SK 132: Chung kết Hạng E3 Thiếu niên 1 Latin - Điệu J - Giờ: 16:33 12/3

SK 133: Chung kết Hạng E Trung niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:35 12/3

SK 134: Chung kết Hạng E1 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C - Giờ: 16:37 12/3

SK 130: Chung kết Hạng E2 Thanh niên Latin - Điệu R - Giờ: 16:26 12/3
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211 Nguyễn Mạnh Hùng Trương Thị Diệu Liên Vĩnh Phúc 1

28 Vũ Xuân Trường Phạm Quỳnh Hương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

75 Trần Hùng Anh Lê Thuỳ Chi Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

121 Trần Bảo Minh Du Thư Kỳ PRO DANCE 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

172 Lê Vũ Hải Nhật Vũ Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

182 Trần Việt Anh Nguyễn Phương Linh Trang Bùi Dance Center 1

11 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang Bella Danza 1

17 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 1

178 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Khánh Linh Trang Bùi Dance Center 1

97 Vũ Phương Thảo FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

103 Phùng Thuý Quỳnh Nhà văn hoá Lao động Hải Dương 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

122 Trần Bảo Minh PRO DANCE 1

11 Lê Trần An Khánh Trần Vũ Linh Giang Bella Danza 1

17 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 1

120 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh PRO DANCE 1

35 Trương Quốc Triệu CLB HH Dancesport Hà Nội 1

63 Trần Huyền My CLB Up Dance 1

100 Trịnh Nhật Anh FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

101 Văn Nguyễn Hà Sơn FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

216 Trần Hoàng Minh Châu Smart Dance 1

28 Vũ Xuân Trường Phạm Quỳnh Hương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

169 Đinh Văn Trường Phạm Xuân Uyên Trang Bùi Dance Center 1

174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

98 Anna Phương Van Tricht FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

216 Trần Hoàng Minh Châu Smart Dance 1

28 Vũ Xuân Trường Phạm Quỳnh Hương CLB Cường Anh- Đông Triều- QN 1

121 Trần Bảo Minh Du Thư Kỳ PRO DANCE 1

174 Nguyễn Khắc Hiệu Nguyễn Cao Kỳ Anh Trang Bùi Dance Center 1

SK 147: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W - Giờ: 17:10 12/3

SK 148: Chung kết Hạng C Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 17:12 12/3

SK 145: Chung kết Hạng F1 Thiếu niên 1 Standard - Điệu W - Giờ: 17:06 12/3

SK 146: Chung kết Hạng E3 Thiếu nhi 1 Latin - Điệu J - Giờ: 17:08 12/3

SK 140: Chung kết Hạng D Thiếu nhi 1 Latin - Điệu C,R - Giờ: 16:50 12/3

SK 143: Chung kết Hạng F3 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu Q - Giờ: 17:01 12/3

SK 142: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T,VW,SF,Q - Giờ: 16:55 12/3

SK 141: Chung kết Hạng E2 Thiếu niên 2 Latin - Điệu R - Giờ: 16:53 12/3

SK 144: Chung kết Hạng D Thiếu niên 2 Latin - Điệu C,R - Giờ: 17:03 12/3
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118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

122 Trần Bảo Minh PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

216 Trần Hoàng Minh Châu Smart Dance 1

16 Nguyễn Tuấn Phong Phan Thuỳ Linh CK TEAM 1

17 Quách Thành Đạt Nguyễn Thanh Trà CK Team 1

120 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh PRO DANCE 1

99 Vũ Diệu Hương FDC Nhà thiếu nhi Hải Dương 1

102 Trần Nhã Kỳ Nhà văn hoá Lao động Hải Dương 1

117 Trần Yến Ngọc PRO DANCE 1

118 Nguyễn Anh Đức PRO DANCE 1

122 Trần Bảo Minh PRO DANCE 1

12 Đỗ Trọng Khôi Nguyên Nguyễn Trịnh Xuân Anh CK Team 1

74 Phạm Hoàng Sào Lý Thị Thắng Cung VHTT Thanh niên Hải phòng 1

185 Lê Trần Tiệp Hoàng Thùy Duyên Tự do 1

15 Nguyễn Tuấn Phong Ngô Trần Hoài Thu CK TEAM 1

120 Nguyễn Hữu Duy Anh Nguyễn Thùy Linh PRO DANCE 1

SK 152: Chung kết Hạng F1 Nhi đồng Standard - Điệu W - Giờ: 18:04 12/3

SK 149: Chung kết Hạng FA Thiếu nhi 2 Latin - Điệu S,C,R,P,J - Giờ: 17:16 12/3

SK 150: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Standard - Điệu W,T - Giờ: 17:22 12/3

SK 151: Chung kết Hạng C Thanh niên Latin - Điệu C,R,J - Giờ: 18:00 12/3

SK 157: Chung kết Hạng FD Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C,R (Kết quả của sự kiện 54) - Giờ: 18:17 12/3

SK 153: Chung kết Hạng F2 Thiếu nhi 2 Standard - Điệu T - Giờ: 18:06 12/3

SK 154: Chung kết Hạng E1 Thanh niên Standard - Điệu W - Giờ: 18:08 12/3

SK 155: Chung kết Hạng B Thanh niên Latin - Điệu S,C,R,J - Giờ: 18:10 12/3

SK 156: Chung kết Hạng F1 Thiếu nhi 2 Latin - Điệu C (Kết quả của sự kiện 34) - Giờ: 18:15 12/3


